
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 137, đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.000.000

28/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CATALAN

0109871742

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các  mặt hàng công ty kinh doanh

8299

3. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810(Chính)

4. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản

6820

5. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép 
và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CATALAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CATALAN LAND JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: CATALAN LAND., JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0983283638
Email: catalan.vn

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CA TA 
LAN

Khu Đồng Chúa, 
Xã Đông Thọ, 
Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.500.0
00

75.000.000.000 75,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.500.0
00

75.000.000.000 75,000

0101589889

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN DANCO 
HÀ NỘI

Lô CN7, Cụm 
công nghiệp tập 
trung vừa và nhỏ,  
Phường Minh 
Khai, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 10,000

0107004367

2/3Thời gian đăng từ ngày 28/12/2021 đến ngày 27/01/2022



3 NGUYỄN 
VĂN 
NGUYÊN

Ô số A23 lô biệt 
thự BT7, đô thị 
Việt Hưng, 
Phường Việt 
Hưng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.500.0
00

15.000.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.500.0
00

15.000.000.000 15,000

0360800100
31

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037058000474
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 10, hẻm 50/59/23, đường Đặng Thanh Mai, Phường Quảng An, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 10, hẻm 50/59/23, đường Đặng Thanh Mai, Phường Quảng An, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CAO VIẾT XỨNG Nam

25/08/1958 Kinh Việt Nam

20/05/2016 Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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